	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 14/12/2015 đến ngày 19/12/2015
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Giao thông - Vận tải 
	79 /2015/TT-BGTVT
	10/12/2015
	Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ  
	01/4/2016
	

	2. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 
	1828 /QĐ-LĐTBXH
	10/12/2015
	V/v công bố thủ tục chính lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý  
	
	

	3. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo 
	6472 /BGD-CSVC
	11/12/2015
	V/v thực hiện vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng  
	
	

	4. 
	Bộ Y tế 
	51/2015/TTLT-BYT-BNV
	11/12/2015
	Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	25/01/2016
	

	5. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo 
	30/2015 /TT-BGDDT
	11/12/2015
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	25/01/2016
	

	6. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch 
	12 /2015/TT-BVHTTDL
	11/12/2015
	Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 9 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	15/3/2016
	

	7. 
	Văn phòng Chính Phủ 
	451 /TTTH-KT
	14/12/2015
	V/v kiểm tra hiệu chỉnh thiết bị phục vụ Hội nghị trực tuyến của Chính phủ
	28/01/2016
	

	8. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường 
	59/2015 /TT-BTNMT
	14/12/2015
	Thông tư quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất
	05/02/2016
	

	9. 
	Bộ Công thương 
	48/2015 /TT-BCT
	14/12/2015
	Thông tư sửa đổi Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc (sau đây gọi là Thông tư số 40/2015/TT-BCT).
	20/12/2015
	

	10. 
	Bộ Tư pháp 
	2181 /QĐ-BTP
	14/12/2015
	V/v ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thi hành Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước
	
	

	11. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư 
	643 /BKHĐT-TTTH
	14/12/2015
	V/v triển khai hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án sử dụng vốn Nhà nước
	
	

	12. 
	Bộ Ngoại giao 
	4838 /BNG-LS
	14/12/2015
	V/v Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 1737
	
	

	13. 
	Bộ Nội vụ 
	5873 /BNV-TCBC
	14/12/2015
	V/v thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo NĐ 108
	
	

	14. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư 
	10984/BKHĐT-QLĐT
	14/12/2015
	V/v Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2015
	
	

	15. 
	Bộ Tài chính 
	18540 /BTC-NSNN
	14/12/2015
	V/v tạm cấp kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
	
	

	16. 
	Chính phủ 
	127 /2015/NĐ-CP
	14/12/2015
	Nghị đinh về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương
	01/02/2016
	

	17. 
	Bộ Tài chính 
	2643 /QĐ-BTC
	14/12/2015
	V/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước
	
	

	18. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT 
	10063 /BNN-TCTL
	14/12/2015
	V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 1938
	
	

	19. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT 
	10091 /BNN-TCLN
	14/12/2015
	V/v kiện toàn tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm
	
	

	20. 
	Thanh tra Chính Phủ 
	08/2015 /TT-TTCP
	15/12/2015
	Thông tư quy định về Sổ nhật ký đoàn thanh tra
	01/02/2016
	

	21. 
	Văn phòng Chính Phủ 
	10465 /VPCP-KGVX
	15/12/2015
	V/v gửi Báo cáo đánh giá tình hình triển khai kết quả thực hiện Nghị Quyết của Chính phủ
	
	

	22. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT 
	10140 /BNN-TCTL
	15/12/2015
	V/v thực hiện pháp luật trong quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
	
	

	23. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch 
	5137 /BVHTTDL
	15/12/2015
	V/v hướng dẫn công tác gia đình năm 2016
	
	

	24. 
	Chính phủ 
	128 /NĐ-CP
	15/12/2015
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ
	10/02/2016
	

	25. 
	Chính phủ 
	129 /NĐ-CP
	15/12/2015
	Nghị định Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
	01/02/2016
	

	26. 
	Văn phòng Chính Phủ 
	398 /TB-VPCP
	15/12/2015
	Thông báo ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc gặp với Hội đồng doanh nghiệp
	
	

	27. 
	Bộ Tài chính 
	18632 /BTC-ĐT
	15/12/2015
	V/v điều chỉnh nội dung danh mục dự án xây dựng đường giao thông các tỉnh miền núi
	
	

	28. 
	Bộ Tài chính 
	18613 /BTC-CST
	15/12/2015
	V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thu phí thẩm duyệt thiết kế PCCC
	
	

	29. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT 
	10145 /BNN-VP
	15/12/2015
	V/v xin ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 02 về khuyến nông
	
	

	30. 
	Bộ Nội vụ 
	5914 /BNV-CQĐP
	15/12/2015
	V/v kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 250
	
	

	31. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư 
	11035/BKHĐT-ĐTNN
	15/12/2015
	V/v Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài
	
	

	32. 
	Bộ Tài chính 
	18619 /BTC-ĐT
	15/12/2015
	V/v kiến nghị bổ sung nguồn vốn vào tiêu chí dự án khởi công
	
	

	33. 
	Văn phòng Chính Phủ 
	10454 /VPCP-DMDN
	15/12/2015
	V/v giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động DNNN
	
	

	34. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT 
	1173 /GM-SNN
	15/12/2015
	Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2015
	
	

	35. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông 
	35/2015 /TT-BTTTT
	15/12/2015
	Thông tư quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng
	15/2/2016
	

	36. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư 
	11069 /BKHĐT-KTNN
	16/12/2015
	V/v thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương dự án khởi công mới tỉnh Tuyên Quang
	
	

	37. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư 
	11088/BKHĐT-KTĐN
	16/12/2015
	V/v phê duyệt việc gia hạn dự án vốn vay IFAD
	
	

	38. 
	Bộ Tư pháp 
	4615 /KH-BTP
	16/12/2015
	Kế hoạch tổng kết công tác tư pháp năm 2015
	
	

	39. 
	Văn phòng Chính Phủ 
	10513 /VPCP-DMDN
	16/12/2015
	V/v tình hình thực hiện Quyết định số 36
	
	

	40. 
	Văn phòng Chính Phủ 
	403 /TB-VPCP
	16/12/2015
	Thông báo kết luận của Phó thủ tướng ATGT
	
	

	41. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT 
	5203 /QĐ-BNN
	16/12/2015
	V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng phần vốn Ngân hàng thế giới
	
	

	42. 
	Văn phòng Chính Phủ 
	402 /TB-VPCP
	16/12/2015
	Thông báo kết luận Hội nghị 5 năm thực hiện Kế hoạch BVPT rừng
	
	

	43. 
	Bộ Giao thông - Vận tải 
	16706 /BGTVT-VP
	16/12/2015
	V/v hỗ trợ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015
	
	

	44. 
	Bộ Công thương 
	12834 /BCT
	16/12/2015
	V/v thông báo Hiệp định VKFTA có hiệu lực từ ngày 20/12/2015
	
	

	45. 
	Văn phòng Chính Phủ 
	403 /TB-VPCP
	16/12/2015
	Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Hội nghị KH ATGT
	
	

	46. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 
	54/2015 /TT-BLĐTBXH
	16/12/2015
	Thông tư hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng
	10/02/2016
	

	47. 
	Văn phòng Chính Phủ 
	400 /TB-VPCP
	16/12/2015
	Thông báo kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ
	
	

	48. 
	Bộ Y tế 
	1625 /GQĐ-TTr
	16/12/2015
	V/v chuyển đơn của công dân - Thanh tra Bộ
	
	

	49. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT 
	48 /TT-BNN
	16/12/2015
	V/v hướng dẫn chi tiết điều kiện họat động dịch vụ BVTV
	
	

	50. 
	Thủ tướng Chính Phủ 
	2279 /QĐ-TTg
	16/12/2015
	V/v phân bổ nguồn vốn thực hiện Quyết định số 755
	
	

	51. 
	Bộ Tài chính 
	201 /2015/TT-BTC
	16/12/2015
	Thông tư ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2015 - 2018
	20/12/2015
	

	52. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 
	55/2015 /TT-BLĐTBXH
	16/12/2015
	Thông tư hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và giáo dục người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại các cơ sở trợ giúp trẻ em
	10/02/2015
	

	53. 
	Bộ Tài chính 
	185/2015 /TT-BTC
	17/12/2015
	Thông tư hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
	01/01/2016
	

	54. 
	Văn phòng Chính Phủ 
	405 /TB-VPCP
	17/12/2015
	Thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Chính phủ họp về phương án sau thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở tầng du lịch
	
	

	55. 
	Văn phòng Chính Phủ 
	10550 /VPCP
	17/12/2015
	V/v kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 1766
	
	

	56. 
	Thủ tướng Chính Phủ 
	64 /2015/QĐ-TTg
	17/12/2015
	Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn
	10/2/2016
	

	57. 
	Bộ Nội vụ 
	5970 /BNV-CCHC
	17/12/2015
	V/v hướng dẫn khen thưởng thành tích trong thực hiện công tác CCHC
	
	

	58. 
	Thủ tướng Chính Phủ 
	2313 /CĐ-TTg
	17/12/2015
	V/v bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp tết dương lịch
	
	

	59. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT 
	10214 /BNN-TT
	17/12/2015
	V/v chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân
	
	

	60. 
	Bộ Tài chính 
	18803 /BTC-NSNN
	17/12/2015
	V/v đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ chi thường xuyên của NSNN
	
	

	61. 
	Bộ Tài chính 
	18761 /BTC-ĐT
	17/12/2015
	V/v thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư Kế hoạch năm 2015
	
	

	62. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư 
	1893 /QĐ-BKHĐT
	17/12/2015
	V/v giao chi tiết dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương
	
	

	63. 
	Bộ Tài chính 
	18820 /BTC-ĐT
	17/12/2015
	V/v hướng dẫn kiểm soát chi đối với trường hợp chủ đầu ký hợp đồng với Trung tâm phát triển quỹ đất
	
	

	64. 
	Bộ Nội vụ 
	5987 /BNV-CQĐP
	17/12/2015
	V/v lấy ý kiếm dự thảo Nghị Quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội
	
	

	65. 
	Thủ tướng Chính Phủ 
	65 /2015/QĐ-TTg
	17/12/2015
	Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính
	05/2/2016
	

	66. 
	Bộ Giao thông - Vận tải 
	16795/BGTVT-CQLXD
	17/12/2015
	V/v giải quyết công văn của doanh nghiệp
	
	

	67. 
	Bộ Giao thông - Vận tải 
	16774 /BGTVT
	17/12/2015
	V/v triển khai thực hiện Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg ngày 05/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	68. 
	Bộ Tài chính 
	2704 /QĐ-BTC
	17/12/2015
	V/v thí điểm thủ tục giao dịch điện tử đối với dịch vụ công trên cổng thông tin kho bạc nhà nước
	
	

	69. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
	10242 /BNN-TCTL
	18/12/2015
	V/v triển khai chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả tại 21 tỉnh
	
	

	70. 
	Bộ Tài chính 
	18880 /BTC-NSNN
	18/12/2015
	V/v Báo cáo nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương
	
	

	71. 
	Bộ Công thương 
	12933 /BCT
	18/12/2015
	V/v nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần phần vốn góp trong doanh nghiệp Việt Nam
	
	

	72. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
	10265 /CT-BNN
	18/12/2015
	V/v phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp xuân Bính Thân
	
	

	73. 
	Bộ Công an 
	450 /BC-BCĐ
	18/12/2015
	V/v tổng kết thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2011 - 2015
	
	

	74. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư 
	22/2015 /TT-BKHĐT
	18/12/2015
	V/v quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư
	18/12/2015
	

	75. 
	Văn phòng Chính Phủ 
	406 /TB-VPCP
	19/12/2015
	Thông báo kết luận của TTCP Nguyễn Tấn Dũng Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM
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